
Công ty cổ phần Điện và Chiếu Sáng Phước Mỹ trân trọng gởi đến quý khách hàng bảng báo giá như sau:

I TỦ BÙ 40kVAr 3 CẤP TỰ ĐỘNG Tủ 1       7,400,000      7,400,000 

1 Vỏ tủ 700x400x400x1.2mm Phước Mỹ Cái 1

2 MCCB tổng 3P - 100A Huyu Cái 1

3 Contactor 3P - Cho tụ 10kVAr Huyu Cái 1

4 Contactor 3P - Cho tụ 15kVAr Huyu Cái 2

5 Tụ bù 3P - 10kVAr Nuintex/Epcos Cái 1

6 Tụ bù 3P - 15kVAr Nuintex/Epcos Cái 2

7 Bộ điều khiển tụ bù 4 cấp SK Electric Cái 1

8 Dây cáp động lực Ngo Han bộ 1

9 Dây cáp điều khiển CV Ngo Han bộ 1

10 Đèn báo pha Fort Cái 3

11 Cầu chì bảo vệ Taiwan bộ 3

12 Đồng hồ Volt ( 500V ) Fort Cái 1

13 Đồng hồ Ampe ( 200/5A ) Fort Cái 1

14 Biến dòng điện 200/5A CNC Cái 1

15 Đầu cos ép cáp động lực Taiwan bộ 1

16 Domino 3P - 10A Korea Cái 1

17 ốc tiếp địa Taiwan Cái 1

18 Cáp tín hiệu biến dòng Phước Mỹ bộ 1

19
Phụ kiện - chụp cos, dây rút, miếng dán, 

bulon, ốc vít, roong, cos điều khiền
Phước Mỹ bộ 1

20 Nhân công lắp ráp tủ VN bộ 1

II TỦ BÙ 60kVAr 4 CẤP TỰ ĐỘNG Tủ 1       8,700,000      8,700,000 

1 Vỏ tủ 700x400x400x1.2mm Phước mỹ Cái 1

2 MCCB tổng 3P - 125A Huyu Cái 1

3 Contactor 3P - Cho tụ 15kVAr Huyu Cái 4

4 Tụ bù 3P - 15kVAr Nuintex/Epcos Cái 4

5 Bộ điều khiển tụ bù 4 cấp SK Electric Cái 1

6 Dây cáp động lực Ngo Han bộ 1

7 Dây cáp điều khiển CV Ngo Han bộ 1

8 Đèn báo pha Fort Cái 3

9 Cầu chì bảo vệ Taiwan bộ 3

10 Đồng hồ Volt ( 500V ) Fort Cái 1

11 Đồng hồ Ampe ( 200/5A ) Fort Cái 1

12 Biến dòng điện 200/5A CNC Cái 1

13 Đầu cos ép cáp động lực Taiwan bộ 1

14 Domino 3P - 10A Korea Cái 1

15 ốc tiếp địa Taiwan Cái 1

16 Cáp tín hiệu biến dòng Phước mỹ bộ 1
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17
Phụ kiện - chụp cos, dây rút, miếng dán, 

bulon, ốc vít, roong, cos điều khiền
Phước mỹ bộ 1

18 Nhân công lắp ráp tủ VN bộ 1

III TỦ BÙ 80kVAr 4 CẤP TỰ ĐỘNG Tủ 1    10,000,000   10,000,000 

1 Vỏ tủ 800x500x400x1.2mm Phước mỹ Cái 1

2 MCCB tổng 3P - 150A Huyu Cái 1

3 Contactor 3P - Cho tụ 20kVAr Himel/Huyu Cái 4

4 Tụ bù 3P - 20kVAr Nuintex / Epcos Cái 4

5 Bộ điều khiển tụ bù 4 cấp SK Electric Cái 1

6 Dây cáp động lực Ngo Han bộ 1

7 Dây cáp điều khiển CV Ngo Han bộ 1

8 Đèn báo pha Fort Cái 3

9 Cầu chì bảo vệ Taiwan bộ 3

10 Đồng hồ Volt ( 500V ) Fort Cái 1

11 Đồng hồ Ampe ( 400/5A ) Fort Cái 1

12 Biến dòng điện 400/5A CNC Cái 1

13 Đầu cos ép cáp động lực Taiwan bộ 1

14 Domino 3P - 10A Korea Cái 1

15 ốc tiếp địa Taiwan Cái 1

16 Cáp tín hiệu biến dòng Phước mỹ bộ 1

17
Phụ kiện - chụp cos, dây rút, miếng dán, 

bulon, ốc vít, roong, cos điều khiền
Phước mỹ bộ 1

18 Nhân công lắp ráp tủ VN bộ 1

IV TỦ BÙ 100kVAr 4 CẤP TỰ ĐỘNG Tủ 1    12,000,000   12,000,000 

1 Vỏ tủ 800x500x400x1.2mm Phước mỹ Cái 1

2 MCCB tổng 3P - 200A Huyu/Himel Cái 1

3 Contactor 3P - Cho tụ 25kVAr Huyu/Himel Cái 4

4 Tụ bù 3P - 25kVAr Nuintex/Epcos Cái 4

5 Bộ điều khiển tụ bù 4 cấp SK Electric Cái 1

6 Dây cáp động lực Ngo Han bộ 1

7 Dây cáp điều khiển CV Ngo Han bộ 1

8 Đèn báo pha Fort Cái 3

9 Cầu chì bảo vệ Taiwan bộ 3

10 Đồng hồ Volt ( 500V ) Fort Cái 1

11 Đồng hồ Ampe ( 400/5A ) Fort Cái 1

12 Biến dòng điện 400/5A CNC Cái 1

13 Đầu cos ép cáp động lực Taiwan bộ 1

14 Domino 3P - 10A Korea Cái 1

15 ốc tiếp địa Taiwan Cái 1

16 Cáp tín hiệu biến dòng Phước mỹ bộ 1

17
Phụ kiện - chụp cos, dây rút, miếng dán, 

bulon, ốc vít, roong, cos điều khiền
Phước mỹ bộ 1

18 Nhân công lắp ráp tủ VN bộ 1

V TỦ BÙ 120kVAr 4 CẤP TỰ ĐỘNG Tủ 1    13,800,000   13,800,000 

1 Vỏ tủ 800x500x400x1.2mm Phước mỹ Cái 1

2 MCCB tổng 3P - 225A Huyu/ Himel Cái 1

3 Contactor 3P - Cho tụ 30kVAr Huyu Cái 4

4 Tụ bù 3P - 30kVAr Nuintex/Epcos Cái 4

5 Bộ điều khiển tụ bù 4 cấp SK Electric Cái 1

6 Dây cáp động lực Ngo Han bộ 1

7 Dây cáp điều khiển CV Ngo Han bộ 1

8 Đèn báo pha Fort Cái 3

9 Cầu chì bảo vệ Taiwan bộ 3

10 Đồng hồ Volt ( 500V ) Fort Cái 1

11 Đồng hồ Ampe ( 500/5A ) Fort Cái 1

12 Biến dòng điện 500/5A CNC Cái 1

13 Đầu cos ép cáp động lực Taiwan bộ 1

14 Domino 3P - 10A Korea Cái 1



15 ốc tiếp địa Taiwan Cái 1

16 Cáp tín hiệu biến dòng Phước mỹ bộ 1

17
Phụ kiện - chụp cos, dây rút, miếng dán, 

bulon, ốc vít, roong, cos điều khiền
Phước mỹ bộ 1

18 Nhân công lắp ráp tủ Phước mỹ bộ 1

VI TỦ BÙ 160kVAr 4 CẤP TỰ ĐỘNG Tủ 1    19,200,000   19,200,000 

1 Vỏ tủ 1000x600x500x1.2mm Phước mỹ Cái 1

2 MCCB tổng 3P - 250A Mitsubishi/ Cái 1

3 Contactor 3P - cho tụ 40kVAr Huyu Cái 4

4 Tụ bù 3P - 20kVAr Nuintex/ Epcos Cái 8

5 Bộ điều khiển tụ bù 4 cấp SK Electric Cái 1

6 Dây cáp động lực Ngo Han bộ 1

7 Dây cáp điều khiển CV Ngo Han bộ 1

8 Đèn báo pha Fort Cái 3

9 Cầu chì bảo vệ Taiwan bộ 3

10 Đồng hồ Volt ( 500V ) Fort Cái 1

11 Đồng hồ Ampe ( 600/5A ) Fort Cái 1

12 Biến dòng điện 600/5A CNC Cái 1

13 Đầu cos ép cáp động lực Taiwan bộ 1

14 Domino 3P - 10A Korea Cái 1

15 ốc tiếp địa Taiwan Cái 1

16 Cáp tín hiệu biến dòng Phước mỹ bộ 1

17
Phụ kiện - chụp cos, dây rút, miếng dán, 

bulon, ốc vít, roong, cos điều khiền
Phước mỹ bộ 1

18 Nhân công lắp ráp tủ Phước mỹ bộ 1

VII TỦ BÙ 200kVAr 12 CẤP TỰ ĐỘNG Tủ 1    20,800,000   20,800,000 

1 Vỏ tủ 1100x700x500x1.2mm Phước mỹ Cái 1

2 MCCB tổng 3P - 300A Huyu Cái 1

3 Contactor 3P - cho tụ 50kVAr Huyu Cái 4

4 Tụ bù 3P - 25kVAr Nuintex/ Epcos Cái 8

5 Bộ điều khiển tụ bù 4 cấp SK Electric Cái 1

6 Dây cáp động lực Ngo Han bộ 1

7 Dây cáp điều khiển CV Ngo Han bộ 1

8 Đèn báo pha Fort Cái 3

9 Cầu chì bảo vệ Taiwan bộ 3

10 Đồng hồ Volt ( 500V ) Fort Cái 1

11 Đồng hồ Ampe ( 800/5A ) Fort Cái 1

12 Biến dòng điện 800/5A CNC Cái 1

13 Đầu cos ép cáp động lực Taiwan bộ 1

14 Domino 3P - 10A Korea Cái 1

15 ốc tiếp địa Taiwan Cái 1

16 Cáp tín hiệu biến dòng Phước mỹ bộ 1

17
Phụ kiện - chụp cos, dây rút, miếng dán, 

bulon, ốc vít, roong, cos điều khiền
Phước mỹ bộ

1

18 Nhân công lắp ráp tủ Phước mỹ bộ 1

VIII TỦ BÙ 250kVAr 5 CẤP TỰ ĐỘNG Tủ 1    24,750,000   24,750,000 

1 Vỏ tủ 1100x850x500x1.2mm Phước mỹ Cái 1

2 MCCB tổng 3P - 400A Huyu Cái 1

3 Contactor 3P - cho tụ 50kVAr Huyu Cái 5

4 Tụ bù 3P - 25kVAr Nuintex/Epcos Cái 10

5 Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp JKL5CF Cái 1

6 Dây cáp động lực Ngo Han bộ 1

7 Dây cáp điều khiển CV Ngo Han bộ 1

8 Đèn báo pha Fort Cái 3

9 Cầu chì bảo vệ Taiwan bộ 3

10 Đồng hồ Volt ( 500V ) Fort Cái 1

11 Đồng hồ Ampe ( 1000/5A ) Fort Cái 1

12 Biến dòng điện 1000/5A CNC Cái 1



13 Đầu cos ép cáp động lực Taiwan bộ 1

14 Domino 3P - 10A Korea Cái 1

15 ốc tiếp địa Taiwan Cái 1

16 Cáp tín hiệu biến dòng Phước mỹ bộ 1

17
Phụ kiện - chụp cos, dây rút, miếng dán, 

bulon, ốc vít, roong, cos điều khiền
Phước mỹ bộ 1

18 Nhân công lắp ráp tủ Phước mỹ bộ 1

IX TỦ BÙ 320kVAr 11 CẤP TỰ ĐỘNG Tủ 1    29,600,000   29,600,000 

1 Vỏ tủ 1700x700x500x1.2mm Phước mỹ Cái 1

2 MCCB tổng 3P - 500A Huyu/Himel Cái 1

3 Contactor 3P - cho tụ 50kVAr Huyu Cái 6

4 Tụ bù 3P - 20kVAr Nuintex Cái 6

5 Tụ bù 3P - 30kVAr Nuintex Cái 6

6 Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp JKL5CF Cái 1

7 Dây cáp động lực Ngo Han bộ 1

8 Dây cáp điều khiển CV Ngo Han bộ 1

9 Đèn báo pha Fort Cái 3

10 Cầu chì bảo vệ Taiwan bộ 3

11 Đồng hồ Volt ( 500V ) Fort Cái 1

12 Đồng hồ Ampe ( 1200/5A ) Fort Cái 1

13 Biến dòng điện 1200/5A CNC Cái 1

14 Đầu cos ép cáp động lực Taiwan bộ 1

15 Domino 3P - 10A Korea Cái 1

16 ốc tiếp địa Taiwan Cái 1

17 Cáp tín hiệu biến dòng Phước mỹ bộ 1

18
Phụ kiện - chụp cos, dây rút, miếng dán, 

bulon, ốc vít, roong, cos điều khiền
Phước mỹ bộ 1

19 Nhân công lắp ráp tủ Phước mỹ bộ 1

X TỦ BÙ 400kVAr 12 CẤP TỰ ĐỘNG Tủ 1    38,800,000   38,800,000 

1 Vỏ tủ 1700x850x500x1.2mm Phước mỹ Cái 1

2 MCCB tổng 3P - 600A Mitsubishi Cái 1

3 Contactor 3P - cho tụ 50kVAr Huyu Cái 8

4 Tụ bù 3P - 20kVAr Nuintex/ Epcos Cái 8

5 Tụ bù 3P - 30kVAr Nuintex/ Epcos Cái 8

6 Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp JKL5CF Cái 1

7 Dây cáp động lực Ngo Han bộ 1

8 Dây cáp điều khiển CV Ngo Han bộ 1

9 Đèn báo pha Fort Cái 3

10 Cầu chì bảo vệ Taiwan bộ 3

11 Đồng hồ Volt ( 500V ) Fort Cái 1

12 Đồng hồ Ampe ( 1600/5A ) Fort Cái 1

13 Biến dòng điện 1600/5A CNC Cái 1

14 Đầu cos ép cáp động lực Taiwan bộ 1

15 Domino 3P - 10A Korea Cái 1

16 ốc tiếp địa Taiwan Cái 1

17 Cáp tín hiệu biến dòng Phước mỹ bộ 1

18
Phụ kiện - chụp cos, dây rút, miếng dán, 

bulon, ốc vít, roong, cos điều khiền
Phước mỹ bộ 1

19 Nhân công lắp ráp tủ Phước mỹ bộ 1

XI TỦ BÙ 500kVAr 10 CẤP TỰ ĐỘNG Tủ 1    48,300,000   48,300,000 

1 Vỏ tủ 1700x700x800x1.2mm Phước mỹ Cái 1

2 MCCB tổng 3P - 800A Himel Cái 1

3 Contactor 3P - cho tụ 50kVAr Huyu Cái 10

4 Tụ bù 3P - 20kVAr Nuintex/ Epcos Cái 10

5 Tụ bù 3P - 30kVAr Nuintex/ Epcos Cái 10

6 Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp JKL5CF Cái 1

7 Dây cáp động lực Ngo Han bộ 1

8 Dây cáp điều khiển CV Ngo Han bộ 1



9 Đèn báo pha Fort Cái 3

10 Cầu chì bảo vệ Taiwan bộ 3

11 Đồng hồ Volt ( 500V ) Fort Cái 1

12 Đồng hồ Ampe ( 1600/5A ) Fort Cái 1

13 Biến dòng điện 2000/5A CNC Cái 1

14 Đầu cos ép cáp động lực Taiwan bộ 1

15 Domino 3P - 10A Korea Cái 1

16 ốc tiếp địa Taiwan Cái 1

17 Cáp tín hiệu biến dòng Phước mỹ bộ 1

18
Phụ kiện - chụp cos, dây rút, miếng dán, 

bulon, ốc vít, roong, cos điều khiền
Phước mỹ bộ 1

19 Nhân công lắp ráp tủ Phước mỹ bộ 1
CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC:  
1. Chất lượng hàng hóa - Tiêu chuẩn kỹ thuật - Bảo hành
- Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng

- Hàng hóa được bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng
2. Thời gian - Phương thức giao hàng:
- Thời gian giao hàng: Trong vòng 3-5 Ngày kể từ ngày nhận được tiền thanh toán.

- Địa điểm giao hàng: Giao hàng tại chành xe HCM.

3. Phương thức và thời hạn thanh toán: 

- Thanh toán bằng chuyển khoản

-Thanh toán: 100%  trước khi nhận hàng.
4. Thời hạn báo giá: Bảng chào giá có thời hạn 04 ngày kể từ ngày báo giá. 

Rất mong nhận được phản hồi và sự hợp tác của quý công ty!

CÔNG TY CP ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG PHƯỚC MỸ XÁC NHẬN KHÁCH HÀNG


